
 
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I -NĂM HỌC 2024-2025 
MÔN CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT KHỐI  10  

THỜI  GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT 
 

STT Chương/ 
Chủ đề 

Đơn vị  
kiến thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng Tỉ lệ 

% 
điểm 

TN nhiều lựa 
chọn TN dạng đúng sai Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 
Giới thiệu 
chung về 
trồng trọt 

Bài 1: 
Giới thiệu về trồng trọt. 2         2    
Bài 2: 
Cây trồng và các yếu tố 
chính trong trồng trọt. 

2 1 
 

 1x4 
 

  
 

2 1 
1x4   

2 
Đất trồng 

trọt 
 

Bài 3: 
Giới thiệu về đất trồng. 2         2    
Bài 4: 
Sử dụng, cải tạo và bảo 
vệ đất trồng. 

1  1   1x4   
 

1  1 
1x4  

Bài 5: 
Giá thể trồng cây. 1 1        1 1   

3 Phân bón 

Bài 7:  
Giới thiệu về phân bón 2 1   1x4     2 1 

1x4   

Bài 8: 
Sử dụng và bảo quản 
phân bón. 

1  1   
 

  
 

1  1  

Bài 9:  
Ứng dụng công nghệ vi 
sinh trong sản xuất 
phân bón. 

2  1       2  1  



STT Chương/ 
Chủ đề 

Đơn vị  
kiến thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng Tỉ lệ 

% 
điểm 

TN nhiều lựa 
chọn TN dạng đúng sai Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

4 

Công 
nghệ 

giống cây 
trồng 

Bài 11: 
 Khái niệm và vai trò 
của giống cây trồng. 

2 1        2 1   

Bài 12:  
Một số phương pháp 
chọn, tạo giống cây 
trồng. 

1  1   1x4    1  1 
1x4  

Tổng số câu 16 4 4  2(1x4) 2(1x4)    16 4 
2(1x4) 

4 
2(1x4)  

Tổng số điểm 4,0 1,0 1,0  2,0 2,0    4,0 3,0 3,0 10 

Tỉ lệ % 60 40  40 30 30 100 
 


